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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
do Chính phủ ban hành
Kính gửi: Chính phủ
 Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định). 

Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thời gian qua, một số bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện rà soát và phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Điều 78 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996, Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, việc ban hành văn bản để bãi bỏ các văn bản nêu trên là rất cần thiết, đồng thời, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát, đề xuất việc chấm dứt hiệu lực các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có), định kỳ 6 tháng gửi Bộ Tư pháp tổng hợp; Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn; định kỳ 06 tháng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành (nếu có). Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và thấy rằng có 46 văn bản QPPL do Chính phủ ban hành
 cần được xử lý hiệu lực, bao gồm:
1. Văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ 
1.1. Lĩnh vực an ninh

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Công an.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành:  Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. 
- Về nội dung: Nội dung của văn bản không còn được áp dụng trên thực tế do không phù hợp với quy định hiện hành của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và đến nay, Chính phủ không ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 21/2001/NĐ-CP. 

1.2. Lĩnh vực công thương

(1) Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Công Thương.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.
- Về nội dung văn bản: Các quy định tại Nghị định số 10/CP không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

 (2) Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Công Thương.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Cạnh tranh năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018; Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày năm 1999 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010; Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;  Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại đã hết hiệu lực do được bãi bỏ bởi Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 
- Về nội dung: Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng căn cứ quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Quyết định số 3808/QĐ-BCT ngày 02/10/2017 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.
(3) Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.
Cơ quan đề xuất: Bộ Công Thương.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (Nghị định này cũng đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ). 
- Về nội dung văn bản: Nội dung quy định tại Nghị định số 27/2008/NĐ-CP không còn phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.
1.3. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
(1)  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Các quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP đã được quy định phù hợp tại Luật Quy hoạch năm 2017. Do đó, các quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP không còn được áp dụng trên thực tế.

 (2) Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Các quy định tại Nghị định số 04/2008/NĐ-CP đã được quy định phù hợp tại Luật Quy hoạch năm 2017. Do đó, các quy định tại Nghị định số 04/2008/NĐ-CP không còn được áp dụng trên thực tế.
1.4. Lĩnh vực kiểm toán
(Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8 /2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, khuyến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

Cơ quan đề xuất: Kiểm toán nhà nước.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Về nội dung: Ngày 08/9/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1562/QĐ-KTNN quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. 
1.5. Lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội
(1) Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.

Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Bộ luật Lao động năm 1994 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của văn bản không còn phù hợp với Bộ luật lao động năm 2012.


(2) Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ: 

Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Nghị định số 116/2004/NĐ-CP không còn phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2012, không còn được áp dụng trên thực tế.

(3) Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Nghị định số 206/2004/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tiễn và cần được bãi bỏ.
(4) Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 đã hết hiệu lực do được thay thế ởi Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Về nội dung văn bản: Các quy định của Nghị định 207/2004/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tiễn và cần được bãi bỏ. 

(5) Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản.  
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Phá sản 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.
- Về nội dung văn bản: Các quy định của 94/2005/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tiễn và cần được bãi bỏ.
(6) Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 của Chính phủ hướng dẫn Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề.
Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Dạy nghề năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

 - Về nội dung văn bản: Các quy định của Nghị định số 43/2008/NĐ-CP không còn được áp dụng trên thực tiễn và cần được bãi bỏ.
(7) Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 đã hết hiệu lực theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Bên cạnh đó, trong danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cũng không có văn bản quy định về nội dung này.
- Về nội dung văn bản: Nghị định số 55/2009/NĐ-CP có nhiều quy định không còn phù hợp, chồng lấn với các văn bản quy phạm pháp luật khác, không còn được áp dụng trên thực tế.

(8) Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Về nội dung văn bản: Giai đoạn thực hiện văn bản đã kết thúc (từ năm 2011 đến năm 2013). Các quy định của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tế.

(9) Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Về nội dung: Hiện nay đã qua thời điểm áp dụng văn bản (văn bản quy định cho giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2015). Các quy định của Nghị định số 74/2014/NĐ-CP không còn được áp dụng trên thực tế.
1.6. Lĩnh vực ngoại giao

(1) Nghị định số 12/CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ ban hành Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.
Cơ quan đề xuất: Bộ Ngoại giao.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã hết hiệu lực kể từ ngày Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 có hiệu lực. 
- Về nội dung: Các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP đã được thay thế bởi các quy định liên quan tại Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Pháp lệnh này cũng đã được thay thế bằng Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014). Các quy định còn lại chưa được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới. Tuy nhiên, thực tế, các công văn liên quan đến đoàn ra, đoàn vào không viện dẫn Nghị định này mà thường viện dẫn Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại điều chỉnh việc phân cấp đoàn ra, đoàn vào và quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan và Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Các quy định tại Nghị định số 12/CP hiện nay không còn được áp dụng trên thực tế.
(2) Nghị định số 183-CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 183-CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cơ quan đề xuất: Bộ Ngoại giao.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009. 
- Về nội dung: Hiện nay, nội dung của Nghị định số 183-CP đã được quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017, Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(3) Nghị định số 74/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183-CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 183-CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cơ quan đề xuất: Bộ Ngoại giao.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009. 
- Về nội dung: Hiện nay, nội dung của Nghị định số 183-CP đã được quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017, Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.7. Lĩnh vực nội vụ
 (1) Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.
Lý do bãi bỏ: 

- Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Tổ chức quốc hội năm 2014 thì Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Chính phủ. Đồng thời, tại khoản 4 Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng có quy định “căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính”. Như vậy, hiện nay, Chính phủ (trước đây là Hội đồng Bộ trưởng) không có thẩm quyền quy định về điều chỉnh địa giới hành chính đối với cấp huyện, xã. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Về nội dung:

Nội dung quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP hiện nay đã được kế thừa quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 
(2) Nghị định số 06-CP ngày 21/01/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001. 
- Về nội dung: Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 6-CP đã không còn được áp dụng, thực tế thực hiện đã được thay bằng khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999  của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 6-CP đã không còn được áp dụng, thực tế thực hiện đã được thay bằng khoản 3 Điều 4 Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20/12/2004  của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng ( văn bản đã hết hiệu lực thi hành); Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 6-CP về nâng mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường đang công tác và đã nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí của cán bộ xã, phường, thị trấn đã không còn được áp dụng do Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí của cán bộ xã, phường, thị trấn đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng Nghị định này thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Theo đó Nghị định số 121/2003/NĐ-CP không còn quy định về chế độ sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường đang công tác và đã nghỉ hưu, chỉ có quy định chuyển tiếp “Riêng đối với trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, hưởng theo lương chức danh, nếu thấp hơn mức sinh hoạt phí hiện hưởng thì được bảo lưu khoản chênh lệch để bằng mức sinh hoạt phí hiện hưởng cho đến hết năm 2005 sau đó hưởng theo lương chức danh” (điểm d khoản 2 Điều 4). Hiện nay, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
 (thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) cũng không có quy định về chế độ sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường đang công tác và đã nghỉ hưu.
(3) Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Giáo dục năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Giáo dục năm 2005; Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001. 
- Về nội dung: Các quy định tại Nghị định số 20/2001/NĐ-CP không còn được áp dụng. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (văn bản này cũng đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư).

(4) Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ: 
- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/7/2009 của Chính phủ.
- Về nội dung văn bản: Ban Tôn giáo Chính phủ đã sáp nhập về Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.


(5) Nghị định số 93/2003/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/7/2009 của Chính phủ.
- Về nội dung: Theo Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 thì Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc Quốc hội. Các quy định tại Nghị định số 93/2003/NĐ-CP không còn phù hợp và không còn được áp dụng. 

(6) Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân các cấp. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung:

Hiện nay, Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tổ chức làm công tác tôn giáo tại Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

(7) Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005  của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ: 


- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Về thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản: 

Hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì “căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính”. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

(8) Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Về thẩm quyền ban hành và nội dung văn bản: Hiện nay, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì “căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính”. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

(9) Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.
Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
- Về nội dung: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010. 

(10) Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Nội vụ.
Lý do bãi bỏ: 

- Về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Tổ chức quốc hội năm 2014 thì Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Chính phủ. Đồng thời, tại khoản 4 Điều 3 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng có quy định “căn cứ vào quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể tiêu chuẩn của từng tiêu chí, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính”. Như vậy, hiện nay, Chính phủ (trước đây là Hội đồng Bộ tưởng) không có thẩm quyền quy định về điều chỉnh địa giới hành chính đối với cấp huyện, xã. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Về nội dung: Các quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP hiện nay đã được kế thừa quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

1.8. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lý do bãi bỏ:
- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Thú y năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Thú y năm 2015.

- Về nội dung: Các nội dung được quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP hiện nay đã được quy định trong Luật Thú y năm 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

1.9. Lĩnh vực quốc phòng

Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ giáo dục quốc phòng - an ninh.
Cơ quan đề xuất: Bộ Quốc phòng.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Quốc phòng năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Quốc phòng năm 2018.

- Về nội dung: Các quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP đã được quy định trong Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013.

1.10. Lĩnh vực tài chính
 (1) Quyết định số 134-HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng phát hành tín phiếu KBNN xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500kV. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981  đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992; Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
- Về nội dung: Hiện nay, Dự án đường dây tải điện Bắc - Nam 500KV đã hoàn thành. Các quy định tại Quyết định số 134-HĐBT không còn được áp dụng trên thực tế.
 (2) Nghị định số 35/CP ngày 07/5/1995 của Chính phủ về đặt Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Chính phủ.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001.

- Về nội dung văn bản: Ngày 24/8/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 102/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Cục Dự trữ quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Dự trữ quốc gia nay là Tổng cục Dự trữ nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính (Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước được quy định tại Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Các quy định tại Nghị định số 35/CP hiện nay không còn phù hợp, không được áp dụng trên thực tế. 
 (3) Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ:

- Căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001. 
 - Về nội dung: Tại Điều 3 Nghị định số 34/1999/NĐ-CP quy định: “1. Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999 thu và ghi bằng tiền Việt Nam, có kỳ hạn 5 năm tính từ thời điểm phát hành; 2. Thời gian phát hành bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 1999”. Các quy định về phát hành công trái tại Nghị định 34/1999/NĐ-CP hiện không còn áp dụng trên thực tế. 
(4) Nghị định số 09/2001/NĐ-CP ngày 02/3/2001 của Chính phủ sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 
- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001.
- Về nội dung: Hiện các quy định liên quan đến các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập được điều chỉnh bởi  Luật Thuế thu nhập cá nhân số năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
(5) Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 – Công trái giáo dục. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung: Tại Điều 3 Nghị định số 28/2003/NĐ-CP quy định “1. Công trái giáo dục được phát hành, thu và ghi bằng tiền Việt Nam, có kỳ hạn 5 năm tính từ thời điểm phát hành; 2. Thời gian phát hành bắt đầu từ ngày 05tháng 5 năm 2003”. Như vậy, thời gian thực hiện phát hành công trái đã hết, hiện nay Nghị định 28/2003/NĐ-CP không còn áp dụng trên thực tế và cần được bãi bỏ. 

(6) Nghị định số 90/2003/NĐ-CP ngày 12/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/7/2009  của Chính phủ bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Về nội dung: Ngày 07/9/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 161/2004/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kế thừa toàn bộ nội dung của Nghị định 90/2003/NĐ-CP, tuy nhiên, Quyết định 161/2004/QĐ-TTg đã hết hiệu lực và bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/12/2015, các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thực hiện theo quy định tại Quyết định 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 (7) Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung văn bản: Ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán năm 2006 được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007, các nội dung liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP đã được kế thừa tại Luật Chứng khoán năm 2006. 
 (8) Nghị định 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Về nội dung: Các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính nói chung được thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được quy định và thực hiện theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016. 

 (9) Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.   
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.

Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 
- Về nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội năm 2014 đã bỏ quy định giao Chính phủ quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu. 

 (10) Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 12/5/2013 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, năm 2014. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài chính.
Lý do bãi bỏ: 

- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
- Về nội dung: Nghị định 204/2013/NĐ-CP chỉ áp dụng cho năm ngân sách 2013 và năm 2014, tuy nhiên, đến nay hiện chưa có văn bản nào bãi bỏ.
1.11. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do bãi bỏ: 

-  Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm năm 2014.
- Về nội dung: Nghị định số 81/2007/NĐ-CP hướng dẫn Điều 123 Luật Bảo vệ môi trường 2005 (nội dung hướng dẫn đã hết hiệu lực thi hành). 

1.12. Lĩnh vực xây dựng 

Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Xây dựng.
Lý do bãi bỏ: 
- Về nội dung: Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của đất nước. Đồng thời, để phát triển thị trường bất động sản phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; trong đó, đã cụ thể các giải pháp, trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành đối với từng giải pháp. 
1.13. Lĩnh vực y tế

Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04/11/2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người. 

Cơ quan đề xuất: Bộ Y tế.
Lý do bãi bỏ: 

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình dịch bệnh cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) hiện nay. Do đó, các quy định tại Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP không còn được áp dụng trên thực tế và cần được bãi bỏ. 
2. Văn bản được đề xuất bãi bỏ một phần

(1) Nghị định số 112/2008/NĐ- CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. 

Nội dungbãi bỏ: Các quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ- CP ngày 2010/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi (trừ các quy định đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước).

Cơ quan đề xuất: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do bãi bỏ: 

-  Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Đất đai năm 2003 Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bằng Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm năm 2014; Luật Điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 và Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch  năm 2018; Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017.

- Về nội dung:

+ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần (các quy định  trái với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP) kể từ ngày 01/02/2014 do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

+ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần (khoản 1 Điều 3; Điều 6; khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 8) kể từ ngày 01/7/2015 do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 
+ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn Luật Tài nguyên nước năm 1998. Kể từ khi Luật Tài nguyên nước 2012 và Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có hiệu lực, một số điều còn lại của Nghị định 120/2008/NĐ-CP không còn phù hợp và không còn được áp dụng trên thực tế. Việc bãi bỏ các quy định còn lại không còn phù hợp và không còn được áp dụng nhưng chưa có căn cứ chấm dứt hiệu lực tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP là cần thiết.

(2) Nghị định số 120/2008/NĐ- CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông. 

Nội dung bãi bỏ: Các quy định tại Nghị định số 120/2008/NĐ- CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông (trừ các quy định đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước).
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do bãi bỏ: 

-  Về căn cứ ban hành:  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm năm 2014.
- Về nội dung: 

+ Các quy định Nghị định số 120/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực một phần (các quy định  trái với quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP) kể từ ngày 01/02/2014 do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;

+ Bên cạnh đó, Nghị định số 120/2008/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn Luật Tài nguyên nước năm 1998. Kể từ khi Luật Tài nguyên nước 2012 và Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có hiệu lực, một số điều của Nghị định 120/2008/NĐ-CP không còn phù hợp và không được áp dụng trên thực tế. Do đó, việc bãi bỏ các quy định chưa có căn cứ chấm dứt hiệu lực tại Nghị định số 120/2008/NĐ-CP là cần thiết. 

(3) Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Nội dung bãi bỏ: Điều 10 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
Cơ quan đề xuất: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lý do bãi bỏ: 

- Về nội dung: Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và Điều 31 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019) đã quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nên quy định tại Điều 10 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP đã không còn được áp dụng. 

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất theo trình tự, thủ tục rút gọn. Quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngày 12/4/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 1271/BTP-KTrVB đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất xử lý hiệu lực văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành.

- Ngày 08/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1783/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổ biên tập đã tổ chức họp, làm việc trao đổi thống nhất những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định.

- Ngày….. /9/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số….. /BTP-KTrVB gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, các tổ chức liên quan đối với nội dung Dự thảo Nghị định. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện Dự thảo Nghị định (gửi kèm Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình).
- Ngày     /10/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số………….,  Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định để trình Chính phủ (gửi kèm Báo cáo tiếp thu, giải trình).
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về tên gọi văn bản
Nội dung Dự thảo Nghị định quy định việc bãi bỏ toàn bộ đối với 44 văn bản thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và bãi bỏ một phần đối với 03 văn bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Vì văn bản được bãi bỏ thuộc nhiều lĩnh vực, Dự thảo Nghị định xác định tên gọi Nghị định “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành”. Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”. Đồng thời, Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Khi viện dẫn văn bản có liên quan phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản”. Do đó, quy định tên gọi văn bản tại Dự thảo Nghị định hiện nay sẽ không gây nhầm lẫn, khó khăn trong việc tra cứu. 

2. Về bố cục, nội dung Dự thảo Nghị định 
2.1. Bố cục 
Dự thảo Nghị định gồm 03 điều, cụ thể là: 
- Điều 1: Quy định việc bãi bỏ toàn bộ 44 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Các văn bản bãi bỏ được sắp xếp theo lĩnh vực, loại văn bản (Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng; Nghị định và Nghị quyết của Chính phủ) và theo thứ tự thời gian ban hành (từ ban hành trước đến ban hành sau).
- Điều 2: Quy định việc bãi bỏ một phần 03 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định) do Chính phủ ban hành.
- Điều 3: Quy định về điều khoản thi hành (Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định).
2.2. Nội dung cơ bản

Nội dung Dự thảo Nghị định không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ một số các văn bản do Chính phủ ban hành không còn được được áp dụng trên thực tế (được nêu cụ thể tại Mục I Tờ trình). 

Trên đây là nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm: Dự thảo Nghị định; Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào Dự thảo Nghị định; Báo cáo thẩm định; Báo cáo tiếp thu, giải trình đối với ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Nghị định.
	Nơi nhận: 





- Như trên;

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, KTrVB (4b).


	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long



� Thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Kiểm toán nhà nước.  


� Được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-29-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-180933.aspx" \o "Nghị định 29/2013/NĐ-CP" \t "_blank" �29/2013/NĐ-CP� ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx" \o "Nghị định 92/2009/NĐ-CP" \t "_blank" �92/2009/NĐ-CP� ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/ 4/ 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 





